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LỜI GIẢI THAM KHẢO 

 

Câu 1: Chọn D 

▪ Dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn được gọi là dao động cưỡng bức. 

 

Câu 2: Chọn C 

▪ Khi trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng và cảm kháng bằng nhau (hay 𝑍𝐿 = 𝑍𝐶). 

 

Câu 3: Chọn A 

▪ Điện tích của hạt nhân nguyên tử XZ
A  là Ze.  

 

Câu 4: Chọn D 

▪ Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, các suất điện động 𝑒1, 𝑒2 và 𝑒3 ở các phần ứng của cuộn dây 

biến thiên tuần hoàn với cùng tần số/chu kì/tần số góc và đôi một lệch pha nhau 
2𝜋
3 ̂

. 

▪ Ta có 𝑓 =
𝜔
2𝜋̂

= 50 Hz. 

 

Câu 5: Chọn A 

▪ Tia X có bản chất là sóng điện từ với bước sóng nằm trong khoảng từ 10−11 m đến 10−8 m. 

 

Câu 6: Chọn B 

▪ Các điểm cực đại giao thoa bậc 𝑘 có hiệu đường đi của hai sóng đến điểm đó bằng ± 𝑘𝜆. 

 

Câu 7: Chọn A 

▪ Tần số góc của dao động điện từ là 𝜔 =
1

√𝐿𝐶
̂ . 

 

Câu 8: Chọn C 

▪ Để nguyên tử chuyển từ mức năng lượng thấp (𝐸1) lên mức năng lượng cao hơn (𝐸2) thì nguyên tử 

phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng đúng bằng 𝜀 = 𝐸2 − 𝐸1. 

 

Câu 9: Chọn D 

▪ Do trong mạch chỉ chứa phần tử 𝑅 nên 𝑢 = 𝑖𝑅. 
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Câu 10: Chọn B 

▪ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ (vận tốc, gia tốc, lực kéo về, …) theo thời gian có dạng là một 

đường hình sin. 

 

Câu 11: Chọn A 

▪ Để đo nhiệt độ và áp suất của một số vật có nhiệt độ rất cao như Mặt Trời, Ngôi sao, … Người ta tiến 

hành khảo sát quang phổ liên tục của các bức xạ do các vật này phát ra. 

 

Câu 12: Chọn C 

▪ Suất điện động của nguồn được xác định bằng công thức: 𝐸 =
𝐴
𝑞̂. 

 

Câu 13: Chọn B 

▪ Lực kéo về của con lắc đơn là 𝐹𝑘𝑣 = −𝑚𝑔sin𝛼 = −𝑚𝑔
𝑠
ℓ̂

. 

 

Câu 14: Chọn C 

▪ Chất quang dẫn là những chất bán dẫn có đặc tính là dẫn điện kém khi không không bị chiếu ánh sáng 

và dẫn điện tốt khi chiếu ánh sáng thích hợp. 

 

Câu 15: Chọn D 

▪ Với dây có hai đầu cố định, sóng tới và sóng phản xạ tại 𝑄 dao động ngược pha với nhau (hay lệch 

pha 𝜋). 

 

Câu 16: Chọn D 

▪ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch xoay chiều 𝑃 = 𝑈𝐼cos𝜑. 

 

Câu 17: Chọn A 

▪ Phương trình tổng quát: Pu94
240 → U +92

236 He2
4 . Như vậy, phản ứng trên thuộc phóng xạ 𝛼. 

 

Câu 18: Chọn B 

▪ Dòng điện cực đại trong mạch là 𝐼0 = 𝜔𝑞0 = 0,05 A. 

 

Câu 19: Chọn D. 

▪ Vật thật qua thấu kính hội tụ có thể cho ảnh ảo lẫn ảnh thật, cũng như lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật. 

▪ Vật thật qua thấu kính phân kì chỉ có thể cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

 

Câu 20: Chọn A 

▪ Áp dụng công thức 𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔
𝐼
𝐼0 ̂

= 20 ⟹ 𝐼 = 10−10 W/m2. 

 

Câu 21: Chọn D 

▪ Để diệt các loại vi khuẩn, nấm mốc, hay khử trùng nước, thực phẩm, người ta sử dụng tia tử ngoại. 

 

Câu 22: Chọn B 

▪ Ta có 
𝑁2

𝑁1 ̂
=

𝐼1
𝐼2 ̂

⟺ 4,5 =
9,0
𝐼2 ̂

⟹ 𝐼2 = 2,0 A. 

 

Câu 23: Chọn C 

▪ Công thức từ thông riêng của ống dây Φ = 𝐿𝑖. 



Câu 24: Chọn B 

▪ Ta có 𝑇 = 2𝜋√
ℓ
𝑔̂ ⟹ 𝑔 =

4𝜋2ℓ

𝑇
2̂

. 

 

Câu 25: Chọn B 

▪ Phản ứng thu năng lượng nên 𝑚𝑠 > 𝑚𝑡. Ta có Δ𝑚 = 𝑚𝑠 − 𝑚𝑡 =
Δ𝐸

𝑐2̂
= 0,02𝑢. 

 

Câu 26: Chọn C 

▪ Để gây ra được hiện tượng quang điện ngoài thì bước sóng ánh sáng chiếu vào 𝜆 phải nhỏ hơn giới 

hạn quang điện 𝜆0 (𝜆 < 𝜆0). 

 

Câu 27: Chọn D 

▪ Kể cả hai đầu A và B, trên dây có 8 nút sóng nên 𝑘 = 7. 

▪ Áp dụng công thức ℓ =
2𝑘 + 1

4̂
𝜆 ⟹ 𝜆 = 28 cm. 

 

 

Câu 28: Chọn A 

▪ Chu kì truyền sóng 𝑇 =
𝜆
𝑣̂ = 1,2 μs. 

▪ Trong sóng điện từ 𝐵⃗  và 𝐸⃗  cùng pha với nhau. Ở thời điểm 𝑡, 𝐸⃗  và 𝐵⃗  đạt cực tiểu. Như vậy, để 𝐸⃗  và 𝐵⃗  

đạt cực đại thì 𝑡′ = 𝑡 +
𝑇
2̂

= 𝑡 + 0,6 μs. 

 

 

Câu 29. Chọn B 

▪ Sau khi tiếp xúc, điện tích mỗi quả cầu 𝑞𝐴
′ = 𝑞𝐵

′ =
𝑞𝐴 + 𝑞𝐵

2̂
=

2,6.10
−9

− 12,2.10
−9

2̂
= −4,8. 10−9 (C) 

▪ Vì 𝑞𝐴
′ = 𝑞𝐵

′ < 0 nên hai quả cầu đều thừa electrôn với số electrôn thừa là: 𝑁𝑒 =
𝑞𝐵

′

𝑒̂ = 3. 1010. 

 

 

Câu 30: Chọn A 

▪ Lúc 𝑡 = 0, ta có {
𝑣1 = 0

𝑣2 = −2𝜋𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑
 ⟹ 𝑣 = 𝑣1 + 𝑣2 = −2𝜋𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑 = 18𝜋 (cm/s) (1) 

Lúc 𝑡 = 0, ta có 𝑥2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜑) = −3√3 (cm) (2) 

▪ Từ (1) và (2) suy ra {
𝜑 = −

2𝜋
3̂

𝐴 = 6√3 (cm)
 

 

 

Câu 31: Chọn C  

▪ Ta có 𝑥 = 𝑘
𝜆𝐷
𝑎̂ ⟹ 𝜆 =

𝑎𝑥
𝑘𝐷̂

=
0,6.6,5
1,5𝑘̂  

▪ Với 0,38 μm < μ < 0,76 μm ⟹ 3,42 < 𝑘 < 6,84 

▪ Do tại M cho vân sáng và trung điểm của MO cho vân tối nên 𝑘 = lẻ ⟹ 𝑘 = 5 

▪ Tính được 𝜆 =
0,6.6,5
1,5.5̂ = 0,52 μm = 520 nm. 

 



Câu 32: Chọn C 

▪ Phương trình pha dao động của 𝑖 có dạng 𝛼 = 𝑎𝑡 + 𝑏. Dựa vào hai điểm 

đặt biệt trên đồ thị, tính được 𝛼 =
𝜋
10̂

𝑡 −
𝜋
30̂

 

▪ Lúc 𝑡 = 0 ⟹ {
𝜑𝑢 =

𝜋
4̂

𝜑𝑖 = −
𝜋
30̂

 ⟹ 𝜑 = 𝜑𝑢 − 𝜑𝑖 =
17𝜋
60̂

 

▪ Ta có tan𝜑 =
𝑍𝐿

𝑟̂ =
100𝜋𝐿

28̂
= tan (

17𝜋
60̂

) ⟹ 𝐿 = 0,11 (H) 

 

 

Câu 33: Chọn B 

▪ Gọi ℓ là chiều dài của dây. Dây có hai đầu cố định nên ℓ = 𝑘
𝜆
2̂

 

▪ Khoảng cách 𝑑 được xác định bằng công thức 𝑑 = ℓ −
𝜆
4̂

= ℓ −
ℓ
2𝑘̂

 

▪ Dựa vào hai dữ kiện của đề bài, ta thiết lập được hai phương trình: {
88 = ℓ −

ℓ
2𝑘̂

 (1)

91,2 = ℓ −
ℓ

2(𝑘+4)̂  (2)
 

▪ Từ (1) và (2) suy ra: {
𝑘 = 6 (nhận)

𝑘 = −9,5 (loại)
. Với 𝑘 = 6 ⟹ ℓ = 96 (cm). 

 

 

Câu 34: Chọn B 

▪ Số tia phóng xạ Δ𝑁 = 𝑁0 (1 − 2−
𝑡

𝑇) = 𝑁0 (1 − 2
−

60

2,7.24.3600) = 5,55. 1014 ⟹ 𝑁0 = 3,1134. 1018 

▪ Tính được 𝑚 = 𝑛𝑀 =
𝑁0

𝑁𝐴
̂ 𝑀 =

3,1134.10
18

6,02.10
23̂ . 198 = 1,024. 10−3 g = 1,024 mg. 

 

 

Câu 35: Chọn D 

▪ Điện trở của đường dây: 𝑅 = 2
𝜌ℓ
𝑆̂

= 51 Ω 

▪ Ta có 𝐻 =
tan𝜑

tan𝜑′̂ ⟺ 0,85 =
tan(25,842

𝑜
)

tan𝜑′̂ ⟹ 𝜑′ = 29,674o 

▪ Ta lại có 𝑈sin𝜑 = 𝑈′sin𝜑′  ⟹ 𝑈 = 45,43 kV 

▪ Cường độ hiệu dụng trên đường dây 𝐼 =
𝑈𝑅

𝑅̂
=

𝑈𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑈′𝑐𝑜𝑠𝜑′

𝑅̂
= 120,26 (A). 

▪ Công suất nơi phát: 𝑃 = 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 = 45,43. 103. 120,26.0,9 = 4,92 MW. 

 

 

Câu 36: Chọn D 

▪ Dựa vào hình vẽ {
𝑇𝐴 = 4,0 s
𝑇𝐵 = 2,4 s

 ⟹ {
𝜔𝐴 =

𝜋
2̂
 (rad/s)

𝜔𝐵 =
5𝜋
6̂

 (rad/s)
 

▪ Phương trình li độ của hai chất điểm: {
𝑥𝐴 = 𝐴𝑐𝑜𝑠 (

𝜋
2̂

𝑡 −
3𝜋
10̂

)

𝑥𝐵 = 𝐴𝑐𝑜𝑠 (
5𝜋
6̂

𝑡 +
5𝜋
6̂

)
 

O 
𝑡  

𝛼 (rad) 

,
𝜋

2̂
 

𝑥 

𝑡 (𝑠) 
𝑥𝐴 

𝑥𝐵 

O 
2,4 

𝑈⃗⃗  
𝑈′⃗⃗⃗⃗  

𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝜑 𝜑′ 



▪ Khi hai chất điểm A và B gặp nhau thì 𝑥𝐴 = 𝑥𝐵 ⟹ {
𝑡 = −3,4 + 6𝑘 (s)

𝑡 = −0,4 + 1,5𝑘 (s)
 

▪ Các thời điểm gặp nhau kể từ lúc 𝑡 = 0 là: 𝑡1 = 1,1 𝑠, 𝑡2 = 2,6 𝑠, 𝑡3 = 4,1 𝑠, 𝑡4 = 5,6 𝑠, 𝑡5 =

7,1 𝑠, 𝑡6 = 8,6 𝑠, … 

 

 

Câu 37: Chọn B 

▪ Đặt 𝐴𝐵 = 𝑥 và 𝜆 = 1 

▪ Trên đoạn thẳng AB có 17 điểm cực đại giao thoa ⟹ 8 < 𝐴𝐵 < 9 

▪ Ta xét hai trường hợp:  

▪ TH1: 5 < 𝐴𝐵 < 5,5. Lúc này trên đoạn thẳng AB có 10 điểm cực tiểu giao 

thoa số điểm cực tiểu giao thoa trên Δ cũng là 10 (tham khảo hình vẽ bên). 

Ta thấy khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp có thể nhận 

tối đa 5 giá trị khác nhau và tối thiểu 4 giá trị khác nhau. Để 4 giá trị xảy ra 

thì GF = GH (với F là cực tiểu thứ 4 và G, H là cực tiểu thứ 5). 

▪ Ta có 𝐹𝐴 = 3𝐺𝐴 ⟺
𝐴𝐵

2

2.3,5̂ −
3,5
2̂

= 3(
𝐴𝐵

2

2.4,5̂ −
4,5
2̂

) ⟹ 𝐴𝐵 =
√105

2̂
 

▪ Từ đó tính được {
𝑑1 =

4
3̂

𝑑2 = 18
⟹ 𝑑1 + 𝑑2 = 19,33 

(Ngoài ra, ta phải tính thêm GH = EF, với trường hợp này ta tính được 𝐴𝐵 =
15√91

26̂
≈ 5,503 > 5,5 

nên ta loại) 

▪ TH2: 5,5 < 𝐴𝐵 < 6. Lúc này trên đoạn thẳng AB có 12 điểm cực tiểu giao thoa số điểm cực tiểu giao 

thoa trên Δ cũng là 12. Ta thấy khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp có thể nhận tối 

đa 6 giá trị khác nhau và tối thiểu 5 giá trị khác nhau. Như vậy, trường hợp này không thỏa mãn yêu 

cầu đề bài. 

* Chú thích hình vẽ: Các khoảng cách khác nhau giữa hai điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp trên ∆ gồm: 

𝑑1 = 𝐶𝐷, 𝑑2 = 𝐷𝐸, 𝑑3 = 𝐸𝐹, 𝑑4 = 𝐹𝐺, 𝑑5 = 𝐺𝐻. 

 

Câu 38: Chọn B 

Tại vị trí có hai vân sáng trùng nhau: 𝑥≡ = 𝑘1
𝜆1𝐷
𝑎̂ = 𝑘2

𝜆2𝐷
𝑎̂  

▪ Ta có 
𝜆1

𝜆2
̂ =

5
3̂

=
𝑘2

𝑘1
̂ . Ta cần tìm 𝑘3 (là số tự nhiên) để thỏa mãn các yêu cầu của đề bài. 

▪ TH1: {
𝑘1 = 3
𝑘2 = 5

. Với trường này, ta không thể tìm giá trị của 𝑘3 thỏa mãn yêu cầu đề bài (Lí giải: Nếu 

𝑘3 ≥ 6 hoặc 𝑘3 ≤ 2 thì 𝜆3 ngoài khoảng cho phép, khi 𝑘3 = 4 thì không tồn tại vị trí cho hai vân sáng 

trùng nhau nằm giữa hai vân liên tiếp có cùng màu với vân trung tâm). 

▪ TH2: {
𝑘1 = 6
𝑘2 = 10

. Với trường hợp này, vân sáng bậc 3 của 𝜆1 trùng với vân sáng bậc 5 của 𝜆2. Như 

vậy, ta cần tìm 𝑘3 sao cho khi lập tỉ số thì 
𝑘1

𝑘3
̂  và 

𝑘2

𝑘3
̂  đều tối giản (để không có sự trùng nhau giữa hai 

bức xạ nào khác ngoài 𝜆1 và 𝜆2). Từ đó, ta thấy 𝑘3 = 7 là giá trị duy nhất thỏa mãn (Nếu 𝑘3 ≥ 11 

hoặc 𝑘3 ≤ 5 thì 𝜆3 ngoài khoảng cho phép). Từ đó tính được 𝜆3 = 595,7 nm. 

▪ TH3: {
𝑘1 = 9
𝑘2 = 15

. Với trường hợp này có đến hai vị trí trùng nhau giữa hai vân sáng (gồm sáng bậc 3 

của 𝜆1 trùng sáng bậc 5 của 𝜆2 và sáng bậc 6 của 𝜆1 trùng sáng bậc 10 của 𝜆2) nên ta loại. 

▪ Các trường hợp sau không nhận vì có nhiều hơn hai vị trí trùng nhau giữa hai bức xạ vân sáng. 

B A 

C 

D 

E 

F 

G 

H 



Câu 39: Chọn C 

▪ Khi vật 𝑚 ở vị trí cân bằng, ta có 𝐹1 = 𝐹2 ⟺ 𝑘1Δℓ1 = 𝑘2Δℓ2 ⟹ 𝑘2 = 30 N/m. 

▪ Độ cứng tương đương của hai lò xo: 𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 = 30 N/m. 

▪ Chu kì dao động con lắc lò xo khi này là 𝑇 = 2𝜋√
𝑚
𝑘̂

= 0,6 (s) và biên độ dao động của con lắc là 

𝐴 = 4 cm. 

▪ Giả sử ở thời điểm 𝑡 = 0, vật đang ở biên âm, sau khoảng thời gian 𝑡 = 0,4 𝑠 =
2𝑇
3̂

 thì vật có li độ là 

𝑥 = 2 cm và tốc độ 𝑣 =
√3
2̂

𝜔𝐴 =
20
3̂

√30 cm/s. 

▪ Khi cắt sợi dây, tần số góc của con lắc lúc này là 𝜔′ = √𝑘1

𝑚̂ =
20
9̂

√15 (rad/s), li độ của con lắc là 𝑥 =

2 + 4 = 6 cm, và tốc độ là 𝑣 =
20
3̂

√30 cm/s. 

▪ Áp dụng công thức độc lập: 𝐴 = √𝑥2 + (
𝑣

𝜔′̂ )
2

= 3√6 (cm). 

 

 

Câu 40: Chọn C 

▪ Gọi 𝜑𝐴𝑀 là độ lệch pha giữa 𝑢𝐴𝑀 và 𝑖. Dựa vào đồ thị ta có: 
 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴𝑀 + 1

𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴𝑀 − 1̂ = −5 ⟹ 𝜑𝐴𝑀 = 48, 19o 

▪ Ta có 𝑈0𝑅 = 𝑈0𝐴𝑀cos𝜑𝐴𝑀 = 40√2 V. 

▪ Gọi 𝜑 là độ lệch pha giữa 𝑢 và 𝑖. Ta tính được 𝜑 = 19, 47o . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích các đại lượng ở vòng tròn lượng giác (𝑢𝐴𝑀1 và 𝑖1 lần lượt là điện áp 𝑢𝐴𝑀 và dòng điện trong 

mạch ở thời điểm 𝑝𝐴𝑀 có giá trị cực tiểu [tạm gọi là 𝑡1], 𝑢𝐴𝑀0 và 𝑖0 lần lượt là điện áp 𝑢𝐴𝑀 và dòng điện 

trong mạch ở thời điểm 𝑡 = 0). 

▪ Dựa vào đồ thị, ta thấy chu kì của 𝑝𝐴𝑀 là 6 ô ⟹ chu kì của 𝑢, 𝑖, 𝑢𝐴𝑀 là 12 ô. 

▪ Ở thời điểm 𝑡1, 𝑝𝐴𝑀 có giá trị cực tiểu nên 𝑢𝐴𝑀1 và 𝑖1 đối xứng qua trục tung. Khi đó pha của 𝑖 là 

𝜑𝑖1 =
48,19

o

2̂
+ 90o = 114,1o 

▪ Thời điểm 𝑡1 và thời điểm 𝑡 = 0 cách nhau 2 ô (ứng với 
𝑇
6̂
) nên pha của dòng điện ở thời điểm 𝑡 = 0 

là 𝜑𝑖0 = 114,1o − 60o = 54,1o. 

▪ Do trong mạch có tính dung kháng nên 𝑖 sớm pha hơn 𝑢. Từ đó, tính được pha dao động của 𝑢 ở thời 

điểm 𝑡 = 0 (tức là 𝜑1) là 𝜑1 = 54,1o − 19, 47o = 34,63o ≈ 0,6 rad. 

 

 

O 𝑢, 𝑖 

𝑖1 𝑢𝐴𝑀1 

𝑖0 

𝑢𝐴𝑀0 

𝐴 

𝑀 

𝐵 

𝑢⃗ 𝑅 

𝑢⃗ 𝐶  𝑢⃗ 𝐿 

𝜑 

𝜑𝐴𝑀 


